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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các môn Võ năm 2026 
- Tên dự toán: Cung cấp trang thiết bị cho các môn Võ năm 2026 của Trung 

tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 
- Chủ đầu tư: Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia 
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.  
- Hình thức lực chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng (một giai 

đoạn một túi hồ sơ) 
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 70 ngày 

- Quy mô của gói thầu: Cung cấp hoàn chỉnh, đồng bộ sản phẩm, bảo hành 
hàng hóa theo quy định và theo cam kết của nhà thầu; 

- Địa điểm cung cấp: Thành phố Hồ Chí Minh 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

 Nhà thầu đính kèm bảng giá chào chi tiết đủ các danh mục theo bảng 
sau: 

STT NỘI DUNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 

I 
ĐỘI TUYỂN TRẺ 
KARATE 

      

1 Võ phục thi đấu 

 - Chất liệu: Vải twill màu trắng, 
100% cotton, Áo dài tay, quần dài 
- Màu sắc: Trắng 
-Size: Nhiều Size 
- Nước sản xuất:Việt Nam 

Bộ 29 

2 Găng thi đấu 

-Chất liệu: da PU, dây thun và miếng 
dán cổ tay tốt, lõi cao su 
-Màu sắc: Xanh, đỏ 
-Size: S,ML,XL 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Đôi 29 

3 Mũ thi đấu 

-Chất liệu: da PU, lõi cao su 
-Màu sắc: Xanh, đỏ 
-Size: S,ML,XL 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Chiếc 29 

4 
Bảo vệ chân và ống 
quyển tập luyện 

- Chất liệu: mút EVA,PU, dây thun 
và miếng dán chắc chắn 
-Màu sắc: Xanh, đỏ 
-Size: S,ML,XL 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Đôi 29 
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STT NỘI DUNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 

5 
Bảo vệ chân và ống 
quyển thi đấu 

- Chất liệu: mút EVA,PU, dây thun 
và miếng dán chắc chắn 
-Màu sắc: Xanh, đỏ 
-Size: S,ML,XL 
-Nước sản xuất: Việt Nam 
-Tiêu chuẩn thi đấu 

Đôi 10 

6 
Bảo vệ thân thể (giáp) 
tập luyện 

-Chất liệu: bọc vải polyeste màu 
trắng, bên trong lót mút 
-Màu sắc: Xanh, đỏ 
-Size: S,ML,XL 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Chiếc 29 

7 
Bảo vệ thân thể (giáp) 
thi đấu 

-Chất liệu: bọc vải polyeste màu 
trắng, bên trong lót mút 
-Màu sắc: Xanh, đỏ 
-Size: S,ML,XL 
-Nước sản xuất: Việt Nam 
- Tiêu chuẩn thi đấu 

Chiếc 10 

8 Bảo vệ ngực 

-Chất liệu: bọc vải polyeste màu 
trắng, bên trong lót mút 
-Màu sắc: trắng 
-Size: S,ML,XL 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Bộ 12 

9 Bảo vệ răng thi đấu 
- Chất liệu: nhựa mềm dẻo, định hình 
hàm răng 
-Màu sắc: Trắng 

Chiếc 10 

10 Đai thi đấu (xanh, đỏ) 

-Chất liệu: vải cotton 100%, lót vải 
bên trong 
-Màu sắc: Nhiều màu 
- Nước sản xuất: Việt Nam 

Chiếc 29 

11 Kuki 
-Chất liệu:Da PU, Hard plastic cup 
-Size: S,M,L,XL,XXL 

Chiếc 34 

12 Lam pơ to 

-Chất liệu:da tổng hợp cao cấp, lõi 
mút cao su đàn hồi cao, phần xỏ tay 
phía sau có lớp lưới thông thoáng bảo 
vệ, 
- Kích thước: 40cm x 60cm x 10cm 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Chiếc 5 

13 Lam pơ nhỏ 

-Chất liệu:da tổng hợp cao cấp, lõi 
mút cao su đàn hồi cao, phần xỏ tay 
phía sau có lớp lưới thông thoáng bảo 
vệ, 
- Kích thước: 30cm x 50cm x 10cm 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Chiếc 5 

14 Vợt đá đôi 
-Chất liệu:  da PU tổng hợp cao cấp 
- Màu sắc: Xanh, đỏ 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Chiếc 15 

15 Vợt đá đơn 

-Chất liệu: Simili, mút,cao su 
- Size: L 
-Màu sắc: Xanh, đỏ 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Chiếc 15 
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STT NỘI DUNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 

II 
ĐỘI TUYỂN BOXING 
NỮ 

      

1 Quần áo Thi đấu 

-Chất liệu:Polyester, Spandex,vải 
lưới (mesh Polyester) ở phần lưng 
hoặc hông để thoáng khí,Bo chun đàn 
hồi ở cạp quần giúp cố định khi thi 
đấu 
- Size: S,M,L,XL,XXL,XXXl 
-Màu sắc: Xanh, đỏ 

Bộ 36 

2 Giày Thi đấu 

-Chất liệu:Da microfiber  da tổng hợp 
cao cấp,Vải lưới mesh 3 lớp, lót Mút 
EVA, đế Phylon , cao su 
- Size:38 đến 43 
-Màu sắc: Xanh, đỏ, đen 

Đôi 36 

3 
Găng chuyên môn tập 
luyện 

-Chất liệu:Da PU cao cấp,Vải 
polyester, nylon,Khóa dán Velcro 
- Size:10oz, 12oz,14oz 
-Màu sắc: Xanh, đỏ, 

Đôi 36 

4 Mũ tập luyện 

-Chất liệu:Da PU cao cấp,Mút EVA 
ép nhiều lớp,Vải polyester 
mềm,Khóa dán Velcro phía sau 
- Size: S,M,L,XL,XXL,XXXl 
-Màu sắc: Xanh, đỏ, 

Chiếc 36 

5 Mũ thi đấu 

-Chất liệu:Da PU cao cấp,Mút EVA 
ép nhiều lớp,Vải polyester 
mềm,Khóa dán Velcro phía sau 
- Size: S,M,L,XL,XXL,XXXl 
-Màu sắc: Xanh, đỏ,  

Chiếc 18 

6 
Găng chuyên môn thi 
đấu 

-Chất liệu:Da PU cao cấp,Vải 
polyester, nylon,Khóa dán Velcro 
- Size:10oz, 12oz,14oz 
-Màu sắc: Xanh, đỏ,  

Đôi 36 

7 
Bịt răng thi đấu (Bảo hộ 
răng) 

- Chất liệu: Silicon 
-Màu: trắng  

Chiếc 36 

8 Bộ đồ ép cân 

- Chất liệu vải nilon. polyester 
- Loại 1 
-Size: S,M,L,XL,XXL,XXXl 
-Màu sắc: Đen 

Bộ 18 

III 
ĐỘI TUYỂN TRẺ 
BOXING NỮ 

      

1 Quần áo Thi đấu 

 -Chất liệu: Vải polyester cao cấp 
(thường pha cotton hoặc công nghệ 
AEROREADY/Climalite), nhẹ, 
thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt 
-Kích thước: Nhiều size (XS – XXL  
-Màu sắc: Trắng chuẩn thi đấu 
Taekwondo, một số mẫu có viền cổ 
đỏ/đen hoặc xanh theo cấp đai 

Bộ 30 

2 Giày tập luyện 
-Chất liệu:Da microfiber  da tổng hợp 
cao cấp,Vải lưới mesh 2 lớp, lót Mút 

Đôi 15 
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STT NỘI DUNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 
EVA, cao su 
- Size:38 đến 42 
-Màu sắc: Xanh, đỏ, đen  

3 
Găng chuyên môn tập 
luyện 

-Chất liệu:Da PU,Vải polyester, 
nylon,Khóa dán Velcro 
- Size:10oz, 12oz,14oz 
-Màu sắc: Xanh, đỏ,  

Đôi 30 

4 Mũ tập luyện 

-Chất liệu:Da PU ,Mút EVA ép nhiều 
lớp,Vải polyester,Khóa dán Velcro 
phía sau 
- Size: S,M,L,XL,XXL 
-Màu sắc: Xanh, đỏ,  

Chiếc 30 

5 Mũ thi đấu 

-Chất liệu:Da PU cao cấp,Mút EVA 
ép nhiều lớp,Vải polyester 
mềm,Khóa dán Velcro phía sau 
- Size: S,M,L,XL,XXL,XXXl 
-Màu sắc: Xanh, đỏ, 
Tiêu chuẩn thi đấu 

Chiếc 15 

6 
Găng chuyên môn thi 
đấu 

-Chất liệu: Da bò thật,Vải 
nylon,Khóa dán Velcro bản lớn 
-Size: 10oz, 12oz,14oz 
-Màu sắc: Xanh, đen, đỏ 
Tiêu chuẩn thi đấu 

Đôi 15 

7 
Găng tập luyện đấm bao 
(Băng tay tập luyện) 

-Chất liệu: Da bò thật,Vải 
nylon,Khóa dán Velcro bản lớn 
-Size: 10oz, 12oz,14oz 
-Màu sắc: Xanh, đen, đỏ 

Đôi 15 

8 
Bịt răng thi đấu (Bảo hộ 
răng) 

-Chất liệu: Silicon y tế hoặc EVA cao 
cấp, an toàn, đàn hồi tốt, có thể định 
hình bằng nước nóng 
-Kích thước: Free size (tự điều chỉnh 
theo khuôn răng) 
-Màu sắc: Trong suốt, trắng, xanh 
hoặc đỏ 

Chiếc 15 

9 Bộ đồ ép cân 
- Chất liệu vải nilon. polyester 
-Size: S,M,L,XL,XXL,XXXl 
-Màu sắc: Đen  

Bộ 8 

IV 
ĐỘI TUYỂN TRẺ 
TDDC 

      

1 Da tay vòng treo 

- Chất liệu: Da bò,Khóa thép chịu 
lực,Lớp lót mút EVA,Dây đai nylon 
bản lớn 
-Chiều dài: khoảng 18 – 22 cm 
-Chiều rộng: khoảng 18 – 20 cm 
-Dây treo / dây đai: dài khoảng 25 – 
35 cm 
-Màu sắc: Nhiều màu  

Đôi 16 

2 Da tay xà đơn 
- Chất liệu: Da bò,Lớp lót mút 
EVA,khóa thép chịu lực 
- Kích thước phần da: 20 x 5 cm  

Đôi 16 
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STT NỘI DUNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 
- Kích thước phần dây + khóa: 60 x 3 
x 0.2 cm 
 -Màu sắc: Nhiều màu  

3 Da tay xà lệch 

- Chất liệu: Da bò thuộc.  
- Độ bám : 30kg/cm2.  
- Độ đàn hồi: 0,3 mm/500kgf.  
- Kích thước phần da: 18 x 4 cm  
- Kích thước phần dây + khóa: 50 x 3 
x 0.2 cm 
-Màu sắc: Nhiều màu  

Đôi 16 

4 Băng keo 

-Chất liệu: Vải cotton 
- Kích thước: rộng khoảng 3,8 cm – 5 
cm, dài khoảng 10 m 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Cuộn 48 

5 Bịt cổ tay 

-Chất liệu: Da thật hoặc da 
microfiber, khóa thép không gỉ, dây 
đai nylon chịu lực, lớp đệm mềm bảo 
vệ cổ tay 
Màu sắc: Trắng, đen 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Đôi 16 

6 Bột rít 
-Chất liệu: Bột magie cacbonat 
-Màu sắc: Trắng  

Kg 40 

7 Băng thun cổ tay 

-Chất liệu: Sợi thun đàn hồi 
-Kích thước: rộng khoảng 7 – 8 cm, 
dài khoảng 30 – 40 cm 
-Màu sắc: nhiều màu 
-Nước sản xuất: Việt Nam 

Cuộn 160 

8 Bao chì tay 

-Chất liệu: Vải bạt hoặc nylon chịu 
lực, ruột cát thép/bi thép, khóa dán 
Velcro cố định 
- Khối lượng: từ 0,5 kg – 2 kg/cặp 
- Kích thước: phù hợp cổ tay, dây 
quấn điều chỉnh linh hoạt 
- Màu sắc: Đen, xanh hoặc nhiều màu 
Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 16 

9 Bao chì chân 

-Chất liệu: Vải bạt hoặc nylon chịu 
lực, ruột cát thép/bi thép, khóa dán 
Velcro cố định 
-Khối lượng: từ 1 kg – 4 kg/cặp 
-Kích thước: phù hợp cổ chân, dây 
quấn điều chỉnh linh hoạt 
-Màu sắc: Đen, xanh hoặc nhiều màu 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 16 

10 Bao chì bụng 

-Chất liệu: Vải nylon cao cấp, lõi tạ 
thép hoặc cát thép, dây đai Velcro 
chịu lực 
Trọng lượng: khoảng 5 – 10 kg/áo 
-Kích thước: tiêu chuẩn, dây đai điều 
chỉnh phù hợp vòng bụng 
-Màu sắc: Đen 

Chiếc 8 
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STT NỘI DUNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 
- Công dụng: Tăng cường sức mạnh 
vùng thân, hỗ trợ tập luyện thể lực và 
sức bền 
-Xuất xứ: Việt Nam 

11 Dây nhảy 

- Chất liệu: Tay cầm nhựa cứng ABS 
nhám, dây nhựa dẻo PVC, vòng bi 
xoay bằng thép 
-Chiều dài dây: khoảng 2,8 m – 3 m 
-Tay cầm: dài khoảng 13 – 15 cm 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen, vàng 
-Công dụng: Dùng để tập thể lực, 
tăng sức bền, tốc độ và độ linh hoạt  

Chiếc 8 

12 
Quần áo thi đấu chuyên 
nghiệp 

-Chất liệu: Vải polyester thể thao cao 
cấp, co giãn tốt, thoáng khí, thấm hút 
mồ hôi 
-Kiểu dáng: Quần áo thi đấu thể dục 
dụng cụ chuyên nghiệp, ôm sát cơ 
thể, hỗ trợ vận động linh hoạt 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 
Màu sắc: Nhiều màu theo nội dung 
thi đấu 
-Công dụng: Dùng cho thi đấu thể 
dục dụng cụ, bảo đảm độ co giãn, nhẹ 
và thoải mái khi biểu diễn  

Bộ 3 

13 Quần áo tập chuyên môn 

-Chất liệu: Vải polyester thể thao cao 
cấp pha spandex, co giãn 4 chiều, 
thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt 
-Kiểu dáng: Quần áo tập luyện 
chuyên môn, thiết kế ôm gọn cơ thể, 
hỗ trợ vận động linh hoạt 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 
Màu sắc: Nhiều màu 
-Công dụng: Dùng trong tập luyện 
chuyên môn thể dục dụng cụ, giúp 
vận động thoải mái, bền và thoáng 
khí  

Bộ 48 

14 Túi chườm đá 

-Chất liệu: Vải mềm chống thấm, lớp 
lót cao su hoặc TPU giữ lạnh, nắp 
vặn nhựa kín nước 
-Kích thước: khoảng 6 inch – 9 inch 
-Màu sắc: Xanh dương, xanh lá hoặc 
nhiều màu 
-Công dụng: Dùng để chườm đá, 
giảm đau, giảm sưng, hỗ trợ xử lý 
chấn thương thể thao 

Chiếc 16 

15 
Quần tico dài 4 chiều co 
dãn 

-Chất liệu: Vải tico 4 chiều cao cấp 
(polyester pha spandex), co giãn tốt, 
mềm, thoáng khí, thấm hút mồ hôi 
-Kiểu dáng: Quần dài ôm thể thao, 
phù hợp tập luyện chuyên môn 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 

Chiếc 16 
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STT NỘI DUNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 
-Màu sắc: Đen, xanh hoặc nhiều màu  

16 
Quần tico ngắn 4 chiều 
co dãn 

-Chất liệu: Vải tico 4 chiều cao cấp 
(polyester pha spandex), co giãn tốt, 
mềm, thoáng khí, thấm hút mồ hôi 
-Kiểu dáng: Quần ngắn thể thao, phù 
hợp tập luyện chuyên môn 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 
-Màu sắc: Đen, xanh hoặc nhiều màu  

Chiếc 16 

17 Băng thun gối 

-Chất liệu: Sợi thun đàn hồi 
(Polyester, cotton, Spandex), co giãn 
tốt, thoáng khí 
-Kiểu dáng: Băng thun hỗ trợ khớp 
gối, dạng ống hoặc quấn gối 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 
-Màu sắc: Kem, Đen hoặc nhiều Màu 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Cuộn 93 

18 Băng thun cổ chân 

-Chất liệu: Sợi thun đàn hồi 
(polyester, cotton, spandex), co giãn 
tốt, thoáng khí 
-Kiểu dáng: Băng thun hỗ trợ cổ 
chân, dạng quấn hoặc dạng ống 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 
-Màu sắc: Kem, đen hoặc nhiều màu 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Cuộn 80 

19 Đệm mềm (20cm) 

Chất liệu: Mút xốp EVA đàn hồi cao, 
bọc simili hoặc PVC mềm, độ dày 20 
cm 
Kích thước: Theo tiêu chuẩn thiết bị 
tập luyện, độ dày 20 cm 
Màu sắc: Xanh, đỏ hoặc nhiều màu  

Chiếc 10 

20 Đệm mỏng (10cm) 

Chất liệu: Mút xốp EVA đàn hồi cao, 
bọc simili hoặc PVC mềm, độ dày 20 
cm 
Kích thước: Theo tiêu chuẩn thiết bị 
tập luyện, độ dày 10 cm 
Màu sắc: Xanh, đỏ hoặc nhiều màu 

Chiếc 10 

21 Mút vụn cho vào hố 

-Chất liệu: Mút xốp PU foam mềm, 
đàn hồi tốt, cắt khối vụn chuyên dụng 
cho hố tiếp đất 
-Kích thước: Dạng khối vụn khoảng 
15 x 15 x 15 cm hoặc 20 x 20 x 20 
cm 
-Màu sắc: Nhiều màu 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Kg 50 

22 Dây thừng 

-Chất liệu: Dây polyester cường lực 
bọc PVC hoặc cao su chống mài 
mòn, tay cầm hợp kim nhôm hoặc 
nhựa ABS chống trượt 
-Kiểu dáng: Dây thừng tập luyện thể 
lực (battle rope), chịu lực cao, dùng 

Chiếc 2 
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cho tập sức mạnh và cardio 
-Kích thước: 
  - Chiều dài: khoảng 9 m – 15 m 
  - Đường kính: khoảng 3.8 cm – 5 
cm 
-Màu sắc: Đen hoặc đen phối xám  

V 
ĐỘI TUYỂN 
TAEKWONDO ĐỐI 
KHÁNG 

      

1 Võ phục thi đấu 

Chất liệu: Vải thể thao kỹ thuật cao 
(polyester/Climalite), nhẹ, thoáng 
khí, thấm hút mồ hôi tốt; đường may 
gia cố cho thi đấu 
Kiểu dáng: Võ phục Taekwondo thi 
đấu (dobok), form chuẩn WT, áo cổ 
V, quần ống rộng, tối ưu tốc độ và kỹ 
thuật đá 
Công dụng: Dùng thi đấu hoặc biểu 
diễn Taekwondo, hỗ trợ vận động 
nhanh, linh hoạt, chịu cường độ cao 
Kích thước: Nhiều size theo chiều 
cao VĐV (150cm – 200cm+) 
Màu sắc: Trắng, trắng viền đen hoặc 
phối cổ đen/đỏ tùy cấp độ  

Bộ 8 

2 Giày tập Taekwondo 

-Chất liệu: Da PU tổng hợp siêu nhẹ, 
vải lưới thoáng khí, đế cao su mềm 
chống trượt 
Kiểu dáng: Giày tập Taekwondo 
form thấp, ôm chân, đế mỏng giúp 
cảm giác “chân trần”, hỗ trợ di 
chuyển nhanh và đá linh hoạt 
Kích thước: Size 36 – 46 
Màu sắc: Trắng hoặc trắng viền đen   

Đôi 30 

3 Tất điện tử 

-Chất liệu: Vải thun co giãn 4 chiều, 
sợi tổng hợp PU mỏng nhẹ, tích hợp 
chip cảm biến điện tử RFID 
-Kiểu dáng: Tất điện tử Taekwondo 
(Electronic Socks), thiết kế ôm chân, 
có vị trí gắn cảm biến ở mu bàn chân 
và cổ chân, dùng kết hợp hệ thống 
chấm điểm PSS 
-Kích thước: Nhiều size theo chiều 
dài bàn chân (khoảng size 36 – 45+) 
-Màu sắc: Đen hoặc xám (chuẩn thi 
đấu WT) 
- (KPNP – được Liên đoàn 
Taekwondo Thế giới WT công nhận) 

Đôi 30 

4 Găng tay 
 -Chất liệu: Vải co giãn kỹ thuật cao, 
sợi tổng hợp polyester/spandex,  
Kích thước: Nhiều size theo bàn tay 

Đôi 70 
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(XS – XL) 
Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu WT)  

5 Bảo vệ tay chân 

-Chất liệu: Vải co giãn kỹ thuật cao, 
sợi tổng hợp polyester/spandex 
-Kích thước: Nhiều size theo bàn tay 
và bàn chân (XS – XL) 
-Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu WT) 

Bộ 60 

6 Bảo vệ mu bàn chân 

-Chất liệu: Vải co giãn kỹ thuật cao, 
sợi tổng hợp polyester/spandex 
-Kích thước: Nhiều size theo bàn tay 
và bàn chân (XS – XL) 
-Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu WT) 

Bộ 60 

7 Đích đá vuông 

-Chất liệu: Da PU tổng hợp hoặc da 
simili, lõi mút EVA 
Kích thước:5 x 18 x 10 cm 
Màu sắc: Đen, đỏ, xanh hoặc phối thể 
thao 
Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 10 

8 Áo giáp điện tử 

-Chất liệu: Vải co giãn kỹ thuật cao, 
sợi tổng hợp polyester/spandex, lớp 
đệm EVA/PU tích hợp cảm biến điện 
tử RF 
-Kích thước: Nhiều size theo cơ thể 
(XS – XL), phù hợp trẻ em, thiếu 
niên và người lớn 
-Màu sắc: Đỏ, xanh (chuẩn thi đấu 
WT) 

Chiếc 4 

9 
Mũ tập luyện thi đấu 
điện tử 

-Chất liệu: Vỏ nhựa EVA/PU ép định 
hình, lớp lót mút xốp chống sốc, bề 
mặt phủ da tổng hợp hoặc vải kỹ 
thuật, tích hợp cảm biến điện tử RF 
bên trong 
-Kích thước: Nhiều size theo vòng 
đầu (XS – XL), có dây điều chỉnh cố 
định chắc chắn 
-Màu sắc: Đỏ, xanh (chuẩn thi đấu 
WT) hoặc trắng (tùy hệ tập luyện) 

Chiếc 4 

10 Bịt gối 

-Chất liệu: Nylon, spandex, polyester 
co giãn, thoáng khí, đàn hồi cao, hỗ 
trợ giảm áp lực khớp gối 
-Kiểu dáng: Băng gối thun co giãn, 
dạng ống hoặc có đai quấn cố định, 
hỗ trợ ổn định xương bánh chè 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 
-Màu sắc: Đen, xanh, xám hoặc phối 
màu thể thao 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 30 

11 Hình nộm người 
-Chất liệu: Thân làm từ nhựa PU 
hoặc PVC cao cấp, ruột có thể đổ 
cát/nước để tăng trọng lượng, bề mặt 

Chiếc 5 



126 
 

 

STT NỘI DUNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐVT SL 
bọc da tổng hợp chống mài mòn, đàn 
hồi tốt, chịu lực va đập mạnh 
-Kích thước: Chiều cao khoảng 1.6m 
– 1.8m, trọng lượng điều chỉnh từ 
~30kg – 100kg tùy mức đổ cát/nước 
-Màu sắc: Da người (màu nâu/da), 
đen hoặc đỏ tùy phiên bản tập luyện 
-Xuất xứ: Việt Nam 

12 Dây chun 

-Chất liệu: Cao su thiên nhiên hoặc 
cao su tổng hợp đàn hồi cao, bọc vải 
polyester/nylon tăng độ bền, chống 
rách và chống trượt 
-Kích thước: Nhiều loại độ dài và độ 
kháng lực (nhẹ – trung bình – nặng), 
dạng dây vòng hoặc dây thẳng 
-Màu sắc: Đen, đỏ, xanh, vàng (phân 
theo mức độ kháng lực hoặc dòng sản 
phẩm) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 30 

13 Áo thun khởi động 

-Chất liệu: Vải thể thao cao cấp 
(polyester), co giãn nhẹ, thoáng khí, 
thấm hút mồ hôi nhanh, khô nhanh 
-Kích thước: Nhiều size (S – M – L – 
XL – XXL), form thể thao ôm vừa cơ 
thể 
-Màu sắc: Đa dạng (đen, trắng, đỏ, 
xanh, xám… tùy mẫu thiết kế) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 120 

VI 
ĐỘI TUYỂN QUYỀN 
TAEKWONDO 

      

1 Võ phục tập luyện 

-Chất liệu: Vải polyester cao cấp 
(chuẩn thi đấu Karate), nhẹ, thoáng 
khí, co giãn nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt 
-Kiểu dáng: Võ phục Karate thi đấu 
(Kumite Gi), áo + quần 
-Kích thước: Size 150, 155, 160, 165, 
170, 175, 180 
-Màu sắc: Trắng  

Bộ 18 

2 Võ phục thi đấu 

-Chất liệu: Vải cotton pha polyester 
cao cấp, nhẹ, thoáng khí, thấm hút 
mồ hôi tốt 
-Kiểu dáng: Võ phục thi đấu 
Taekwondo (Kyorugi / Poomsae), áo 
+ quần tiêu chuẩn thi đấu 
-Kích thước: Size 140, 150, 160, 170, 
180, 190, 200 
-Màu sắc: Trắng, cổ đen hoặc cổ đỏ 
đen. 

Bộ 3 

3 Áo thun khởi động  
 -Chất liệu: Vải polyester thể thao cao 
cấp, nhẹ, thoáng khí, co giãn nhẹ, 
thấm hút mồ hôi nhanh -Kiểu dáng: 

Chiếc 48 
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Áo thun khởi động cổ tròn (Warm-up 
T-shirt), form thể thao -Kích thước: 
Size 110 – 210 (theo chuẩn quốc tế) 
 -Màu sắc: Trắng, đen, xanh, đỏ, xanh 
navy, xanh cobalt 

4 Bịt cổ chân 

-Chất liệu: Nylon, spandex, polyester 
co giãn, thoáng khí, đàn hồi tốt 
-Kiểu dáng: Băng thun hỗ trợ cổ 
chân, dạng ống hoặc dạng quấn cố 
định mắt cá chân 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 
-Màu sắc: Đen, xanh, xám hoặc nhiều 
màu 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 48 

5 Bịt gối  

-Chất liệu: Nylon, spandex, polyester 
co giãn, thoáng khí, đàn hồi cao, hỗ 
trợ giảm áp lực khớp gối 
-Kiểu dáng: Băng gối thun co giãn, 
dạng ống hoặc có đai quấn cố định, 
hỗ trợ ổn định xương bánh chè 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 
-Màu sắc: Đen, xanh, xám hoặc phối 
màu thể thao 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 48 

6 Dây chun 

-Chất liệu: Dây thun cao su/latex 
hoặc polyester co giãn, đàn hồi tốt. 
-Kiểu dáng: Dây thun kháng lực dùng 
tập thể lực, khởi động, kéo giãn cơ. 
-Mức kháng lực: Light – Medium – 
Heavy (tùy màu) 
-Kích thước: Nhiều độ dài khác nhau 
(thường 1m – 2m hoặc dạng vòng) 
-Màu sắc: Vàng, đỏ, xanh, đen (tương 
ứng lực nhẹ → nặng) 

Chiếc 23 

7 Đích đá kép 

-Chất liệu: Da PU cao cấp hoặc da 
tổng hợp microfiber, lõi EVA  
-Kiểu dáng: Đích đá kép (double kick 
pad) dạng cong, ôm tay, có quai cố 
định chắc chắn + đệm cổ tay chống 
trượt 
-Độ dày đệm: Khoảng 8–12 cm (hấp 
thụ lực tốt cho đòn mạnh) 
-Màu sắc: Đen – đỏ / đen – vàng (tùy 
phiên bản) 
-Trọng lượng: ~0.8 – 1.5 kg/cái (tùy 
dòng cao cấp)  

Chiếc 30 

8 Túi chườm đá 

Chất liệu: Vải cao su tổng hợp  
Kiểu dáng: Túi chườm đá dạng nắp 
vặn, miệng rộng dễ cho đá hoặc nước 
lạnh vào, thân túi mềm ôm theo vùng 
chườm 

Chiếc 30 
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ơKích thước: Thường 6 inch – 9 inch 
(tùy loại), dung tích khoảng 250ml – 
1000ml 
Màu sắc: Xanh, hồng, xanh dương  

9 Đệm hơi dài (12m) 

-Chất liệu: PVC chuyên dụng thể dục 
dụng cụ, vải đa sợi chịu lực cao, hệ 
thống bọt EVA nhiều lớp đàn hồi tốt 
-Kiểu dáng: Đệm hơi dài dùng trong 
thể dục dụng cụ, dạng thảm khí liên 
tục (air track), bề mặt chống trượt, có 
van bơm hơi nhanh 
-Kích thước: Dài 12m, rộng tiêu 
chuẩn khoảng 2m (tùy cấu hình sân 
tập) 
-Độ dày: Khoảng 10–20 cm (tùy áp 
suất hơi điều chỉnh) 
-Màu sắc: Xanh dương / xanh lá / 
xám  

Chiếc 1 

10 Giầy tập Taekwondo 

Chất liệu: Da tổng hợp PU hoặc 
microfiber, đế cao su mỏng 
EVA/TPU.  
-Kiểu dáng: Giày tập Taekwondo 
form thấp, ôm chân, đế mỏng hỗ trợ 
xoay chuyển nhanh và đá linh hoạt 
-Kích thước: Size 35–45 (tùy thị 
trường) 
-Màu sắc: Trắng, trắng kem, đen hoặc 
phối thể thao 

Đôi 21 

11 Băng keo cuốn 

-Chất liệu: Vải cotton co giãn 
Kiểu dáng: Băng keo cuốn thể thao tự 
dính, dễ xé tay, bám dính bằng lực 
quấn 
-Kích thước: Thường 5cm x 4.5m 
hoặc 5cm x 10m tùy loại 
-Màu sắc: Đen, xanh, trắng, da hoặc 
nâu 

Cuộn 288 

12 Băng thun gối 

-Chất liệu: Sợi thun đàn hồi 
(Polyester, cotton, Spandex), co giãn 
tốt, thoáng khí 
-Kiểu dáng: Băng thun hỗ trợ khớp 
gối, dạng ống hoặc quấn gối 
-Kích thước: Size S, M, L, XL 
-Màu sắc: Kem, Đen hoặc nhiều Màu 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Cuộn 300 

13 Bình xịt lạnh 

-Chất liệu: Dung dịch xịt chứa 
menthol, tinh dầu khuynh diệp, cồn y 
tế và các hoạt chất làm lạnh nhanh 
(ethyl alcohol, isopropanol) 
-Kiểu dáng: Bình xịt lạnh thể thao 
dạng phun sương, dùng trực tiếp lên 
vùng chấn thương,  

Bình 88 
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-Công dụng: Làm lạnh cấp tốc, giảm 
đau, giảm sưng, bầm tím do va chạm 
khi tập luyện và thi đấu thể thao 
-Dung tích: 150ml (phổ biến nhất) 
-Màu sắc: Bình xịt dạng chai  

14 Bộ trang điểm 

-Chất liệu: Hộp trang điểm gồm phấn 
mắt, son, mascara, phấn nền và 
dưỡng da  
-Công dụng: Trang điểm toàn diện 
(mắt – môi – mặt), tạo lớp nền, làm 
đẹp, dưỡng da nhẹ trong quá trình 
makeup 
-Kích thước:  full set 24 món 
Màu sắc: Đa dạng bảng màu từ tự 
nhiên, nude đến tone đậm (đỏ, hồng, 
nâu, ánh nhũ) 

Bộ 1 

15 Băng keo cơ co dãn 

-Chất liệu: Vải cotton co giãn kết hợp 
sợi đàn hồi 
- Kiểu dáng: Băng keo cơ co giãn  
-Kích thước: Thường 5cm x 4.5m  
-Màu sắc: Đen, xanh, trắng, da 

Cuộn 18 

VII 
ĐỘI TUYỂN TRẺ 
TAEKWONDO 

      

1 Võ phục thi đấu 

-Chất liệu: Vải polyester thể thao cao 
cấp, nhẹ, thoáng khí, co giãn tốt, 
thấm hút mồ hôi nhanh 
-Kích thước: Nhiều size (XS – XL  
-Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu võ 
thuật),   

Bộ 14 

2 Giày tập Taekwondo 

-Chất liệu: Da tổng hợp hoặc vải 
microfiber cao cấp, đế cao su chống 
trượt, nhẹ và đàn hồi tốt, lót trong êm 
ái hỗ trợ di chuyển nhanh 
-Kích thước: Nhiều size (EU/US theo 
chuẩn quốc tế) 
-Màu sắc: Trắng (chuẩn tập luyện và 
thi đấu Taekwondo), một số mẫu có 
viền đen hoặc xanh  

Đôi 14 

3 Tất điện tử 

-Chất liệu: Vải thun co giãn 4 chiều, 
sợi tổng hợp PU mỏng nhẹ, tích hợp 
chip cảm biến điện tử RFID 
-Kiểu dáng: Tất điện tử Taekwondo 
(Electronic Socks), thiết kế ôm chân, 
có vị trí gắn cảm biến ở mu bàn chân 
và cổ chân, dùng kết hợp hệ thống 
chấm điểm PSS 
-Kích thước: Nhiều size theo chiều 
dài bàn chân (khoảng size 36 – 45+) 
-Màu sắc: Đen hoặc xám (chuẩn thi 
đấu WT) 

Đôi 14 
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4 Găng tay 

-Chất liệu: Da tổng hợp, mút EVA 
chống sốc, vải co giãn thoáng khí 
-Kích thước: XS – XL (theo size tay) 
-Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu), đen  

Đôi 14 

5 Bảo vệ tay chân 

-Chất liệu: Vải co giãn 
polyester/spandex, mút EVA bảo vệ 
-Kích thước: XS – XL (theo tay và 
chân) 
-Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu WT)  

Bộ 28 

6 Đích đá vuông 

-Chất liệu: Da PU, mút EVA đàn hồi 
cao, khung nhựa cứng 
-Kích thước: Tiêu chuẩn tập luyện 
(nhiều cỡ theo mẫu) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 7 

7 Áo giáp điện tử 

-Chất liệu: Vải co giãn 
polyester/spandex, mút EVA/PU, 
cảm biến điện tử RF 
-Kích thước: XS – XL (theo cơ thể) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh (thi đấu WT) 

Chiếc 1 

8 
Mũ tập luyện thi đấu 
điện tử 

-Chất liệu: Vải co giãn 
polyester/spandex, mút EVA/PU, 
cảm biến điện tử RF 
-Kích thước: XS – XL (theo cơ thể) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh (thi đấu WT) 

Chiếc 2 

9 Bục gỗ 

-Chất liệu: Gỗ tự nhiên hoặc gỗ ép 
công nghiệp chịu lực, chống trượt bề 
mặt 
-Kích thước: Nhiều size theo mục 
đích tập (thường 30–120cm) 
-Màu sắc: Màu gỗ tự nhiên hoặc sơn 
chống ẩm 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 5 

10 
Bóng bán nguyệt tập 
thăng bằng 

-Chất liệu: Nhựa ABS hoặc PVC chịu 
lực, đế cao su chống trượt 
-Kích thước: Đường kính khoảng 45–
60cm (tùy mẫu) 
-Màu sắc: Đen, xanh, xám 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 10 

11 Đích đá kép 

-Chất liệu: Da PU, mút EVA đàn hồi 
cao, tay cầm nhựa hoặc vải gia cố 
-Kích thước: Tiêu chuẩn tập luyện 
(kép 2 miếng) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen  

Chiếc 14 

12 Bịt gối 

-Chất liệu: Vải nylon/polyester co 
giãn, mút EVA bảo vệ 
-Kích thước: XS – XL (theo vòng 
gối) 
-Màu sắc: Đen, xanh, xám 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 28 
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13 Dây kéo đàn hồi tập đá 

-Nhãn hiệu: Goodfit 
-Chất liệu: Dây latex cao su đàn hồi, 
móc thép + dây đai vải nylon 
-Kích thước: Nhiều mức kháng lực 
(light – heavy), dây dài điều chỉnh 
-Màu sắc: Đen, đỏ, xanh (theo lực 
kéo) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 14 

14 Áo thun khởi động 

 
-Chất liệu: Polyester thể thao, co giãn 
nhẹ, thoáng khí, thấm hút mồ hôi 
-Kích thước: S – XXL 
-Màu sắc: Đen, trắng, đỏ, xanh, xám 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 28 

VIII 
ĐỘI TUYỂN 
KICKBOXING 

      

1 Lampo (Lampi tay) 

-Chất liệu: Da tổng hợp hoặc da thật, 
mút EVA/PU chống sốc, lớp lót vải 
thoáng khí 
-Kích thước: Nhiều size (theo bàn 
tay, XS – XL) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen  

đôi 15 

2 Lampo (Lampi chân) 

-Chất liệu: Da tổng hợp/da thật, mút 
EVA dày, dây dán cố định chắc chắn 
-Kích thước: XS – XL (theo bàn 
chân) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen  

đôi 15 

3 Mũ Kickboxing 

-Chất liệu: Da tổng hợp, mút EVA 
chống sốc, lớp lót vải thoáng khí 
-Kích thước: S – XL (theo vòng đầu) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen, trắng  

chiếc 15 

4 Găng tập luyện 

-Chất liệu: Da thật hoặc da PU cao 
cấp, mút EVA nhiều lớp, khóa dán 
chắc chắn 
-Kích thước: 6oz – 16oz (theo trọng 
lượng găng) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen, vàng  

đôi 15 

5 
Bảo vệ ống quyển (Bảo 
hộ ống chân) 

-Chất liệu: Da tổng hợp, mút EVA 
dày chống va đập, dây cố định co 
giãn 
-Kích thước: XS – XL (theo chiều dài 
chân) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen  

đôi 15 

6 Dây nhảy 

-Chất liệu: Dây PVC hoặc cao su, tay 
cầm nhựa hoặc kim loại bọc cao su 
-Kích thước: Dài 2.5m – 3m, điều 
chỉnh được 
-Màu sắc: Đen, đỏ, xanh 

chiếc 15 

7 
Kuki (Bảo hộ hạ bộ 
nam) 

-Chất liệu: Nhựa cứng ABS bảo vệ + 
đai vải co giãn 

chiếc 10 
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-Kích thước: S – XL (theo vòng 
hông) 
-Màu sắc: Trắng, đen  

8 Kuki (Bảo hộ hạ bộ nữ) 

-Chất liệu: Nhựa EVA/ABS bảo vệ + 
vải co giãn thoáng khí 
-Kích thước: XS – XL 
-Màu sắc: Trắng, đen  

chiếc 5 

9 
Bịt răng thi đấu (Bọc 
răng) 

-Chất liệu: Silicon y tế hoặc EVA cao 
cấp, an toàn và đàn hồi tốt 
-Kích thước: Free size (tự định hình 
bằng nước nóng) 
-Màu sắc: Trong suốt, trắng 

chiếc 30 

10 Băng đa quấn tay 

-Chất liệu: Cotton pha polyester co 
giãn, thấm hút mồ hôi tốt 
-Kích thước: 3m-  5m. 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen, trắng  

đôi 30 

11 Quần áo ép cân  

-Chất liệu: Neoprene hoặc cao su 
tổng hợp giữ nhiệt, co giãn tốt 
-Kích thước: S – XL (form ôm sát cơ 
thể) 
-Màu sắc: Đen, xanh, xám  

Bộ 10 

12 Quần áo thi đấu 

-Chất liệu: Polyester thể thao, nhẹ, 
thoáng khí, thấm hút mồ hôi nhanh 
-Kích thước: S – XL 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, trắng, đen 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 30 

IX 
ĐỘI TUYỂN 
VOVINAM NỘI 
DUNG ĐỐI KHÁNG 

      

1 Võ phục thi đấu 

-Chất liệu: Vải polyester cotton pha, 
thoáng khí, nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt 
-Kích thước: S – XXL (theo form võ 
thuật) 
-Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 20 

2 Bảo vệ gối 

-Chất liệu: Vải nylon/polyester co 
giãn, mút EVA chống va đập 
-Kích thước: XS – XL (theo vòng 
gối) 
-Màu sắc: Đen, xanh, xám 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 20 

3 Bịt cổ chân 

-Chất liệu: Vải co giãn 
polyester/spandex, mút EVA bảo vệ 
-Kích thước: XS – XL (theo cổ chân) 
-Màu sắc: Đen, xanh, xám 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 40 

4 Dây nhảy 

-Chất liệu: Dây PVC/cao su đàn hồi, 
tay cầm nhựa chống trượt 
-Kích thước: 2.5m – 3m, điều chỉnh 
được 

Chiếc 20 
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-Màu sắc: Đen, đỏ, xanh  

5 Vợt đá đôi 

-Chất liệu: Da PU cao cấp, mút EVA 
đàn hồi, tay cầm nhựa chắc chắn 
-Kích thước: Tiêu chuẩn tập luyện 
(dạng đôi) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen  

Chiếc 10 

6 Bảo hộ tay chân 

-Chất liệu: Vải co giãn 
polyester/spandex, mút EVA bảo vệ 
chống sốc 
-Kích thước: XS – XL (theo tay và 
chân) 
-Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu), đỏ, 
xanh 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Đôi 20 

7 Kuky 

-Chất liệu: Nhựa ABS cứng bảo vệ + 
dây đai vải co giãn 
-Kích thước: S – XL (theo vòng 
hông) 
-Màu sắc: Trắng, đen  

Chiếc 20 

8 Bảo vệ răng 

-Chất liệu: Silicon y tế hoặc EVA cao 
cấp, an toàn, tự định hình bằng nước 
nóng 
-Kích thước: Free size 
-Màu sắc: Trong suốt, trắng  

Chiếc 20 

9 Áo giáp (Giáp) 

-Chất liệu: Mút EVA/PU chống sốc, 
vải tổng hợp thoáng khí, khung đàn 
hồi 
-Kích thước: XS – XL (theo cơ thể) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh (thi đấu) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 40 

10 Mũ bảo vệ đầu 

-Chất liệu: Da tổng hợp, mút EVA 
dày, lớp lót êm 
-Kích thước: S – XL (theo vòng đầu) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen  

Chiếc 20 

11 Găng 

-Chất liệu: Da thật/da PU cao cấp, 
mút EVA nhiều lớp, khóa dán chắc 
chắn 
-Kích thước: 6oz – 16oz 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen  

Đôi 20 

12 Bộ đồ ép cân 

-Chất liệu: Neoprene giữ nhiệt, co 
giãn cao, chống thoát mồ hôi 
-Kích thước: S – XL (form ôm sát) 
-Màu sắc: Đen, xám, xanh  

Bộ 10 

X 
ĐỘI TUYỂN 
VOVINAM NỘI 
DUNG QUYỀN 

      

1 Võ phục thi đấu 

-Chất liệu: Vải polyester cotton pha, 
nhẹ, thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt 
-Kích thước: S – XXL (theo form võ 
thuật) 

Bộ 25 
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-Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

2 Dây nhảy 

-Chất liệu: Dây PVC hoặc cao su đàn 
hồi, tay cầm nhựa chống trượt 
-Kích thước: 2.5m – 3m, điều chỉnh 
được 
-Màu sắc: Đen, đỏ, xanh  

Chiếc 25 

3 Kiếm 

-Chất liệu: Thép không gỉ hợp kim 
luyện tập, cán gỗ  
-Kích thước: Theo tiêu chuẩn luyện 
tập võ thuật (dài khoảng 80–100cm) 
-Màu sắc: Bạc (lưỡi kiếm), đen/nâu 
(cán) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 4 

4 Côn dài 

-Chất liệu: Gỗ tự nhiên  
-Kích thước: 180cm – 220cm (tùy 
loại côn) 
-Màu sắc: Nâu gỗ tự nhiên hoặc đen 
sơn 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 2 

5 Dao găm 

-Chất liệu: Thép luyện tập hoặc nhựa 
cứng an toàn, cán gỗ/nhựa bọc cao su 
-Kích thước: Dài khoảng 20cm – 
35cm (tùy loại luyện tập) 
-Màu sắc: Bạc (lưỡi), đen/nâu (cán) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 2 

XI 
ĐỘI TUYỂN PENCAK 
SILAT 

      

1 Võ phục tập luyện 

-Chất liệu: Vải polyester cotton pha, 
nhẹ, thoáng khí, thấm hút mồ hôi tốt 
-Kích thước: S – XXL (theo form võ 
thuật) 
-Màu sắc: Trắng, xanh, đen (tùy cấp 
tập luyện) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 20 

2 
Bảo hiểm ống chân, cổ 
chân 

-Chất liệu: Vải co giãn 
polyester/spandex, mút EVA chống 
sốc 
-Kích thước: XS – XL (theo chân) 
-Màu sắc: Trắng, đen  

Bộ 20 

3 Bảo hiểm ống tay, cổ tay 

-Chất liệu: Vải co giãn 
polyester/spandex, mút EVA bảo vệ 
-Kích thước: XS – XL (theo tay) 
-Màu sắc: Trắng, đen  

Bộ 20 

4 Lampo to 

-Chất liệu: Da tổng hợp/da thật, mút 
EVA dày chống sốc, vải lót thoáng 
khí 
-Kích thước: L – XL (bàn tay lớn) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen  

Chiếc 30 
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5 Lampo nhỏ 

-Chất liệu: Da tổng hợp/da thật, mút 
EVA chống sốc, thiết kế gọn nhẹ 
-Kích thước: XS – M (bàn tay nhỏ) 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen  

Chiếc 30 

6 Băng cổ chân, cổ tay 

-Chất liệu: Vải cotton pha polyester 
co giãn, đàn hồi tốt, thấm hút mồ hôi 
-Kích thước: Free size hoặc S – XL 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen, trắng  

Chiếc 20 

7 Vợt đá đôi 

-Chất liệu: Da PU cao cấp, mút EVA 
đàn hồi, tay cầm chắc chắn 
-Kích thước: Tiêu chuẩn luyện tập 
dạng đôi 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 10 

8 Bảo hiểm đầu gối 

-Chất liệu: Vải co giãn 
nylon/polyester, mút EVA chống va 
đập 
-Kích thước: XS – XL (theo vòng 
gối) 
-Màu sắc: Đen, xanh, xám 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 20 

9 Áo thun khởi động 

-Chất liệu: Polyester thể thao, nhẹ, 
thoáng khí, thấm hút mồ hôi nhanh 
-Kích thước: S – XXL 
-Màu sắc: Đen, trắng, xanh, đỏ, xám 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 40 

10 Võ phục thi đấu 

-Chất liệu: Vải polyester cotton pha, 
nhẹ, thoáng khí, thấm hút tốt 
-Kích thước: S – XXL (chuẩn thi 
đấu) 
-Màu sắc: Trắng (chuẩn thi đấu) 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 20 

11 Đích đá vuông 

-Chất liệu: Da PU, mút EVA đàn hồi 
cao, khung nhựa cứng 
-Kích thước: Tiêu chuẩn tập luyện 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 10 

12 Vợt đá đơn 

-Chất liệu: Da PU, mút EVA chống 
sốc, tay cầm nhựa cứng 
-Kích thước: Tiêu chuẩn luyện tập 1 
miếng 
-Màu sắc: Đỏ, xanh, đen 
-Xuất xứ: Việt Nam 

Chiếc 20 

 *.Ghi chú :  

- Tất cả các nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng hóa từ một 
quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT này đều mang tính 
minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu phải 
cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương hoặc tốt 
hơn (tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử 
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dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu). 
- Yêu cầu kỹ thuật chung là các hàng hóa, sản phẩm hợp pháp cung cấp theo 

yêu cầu của Hồ sơ mời thầu đầy đủ về số lượng và chất lượng phải là hàng mới 
100%, đạt tiêu chuẩn, có catalogue tài liệu kĩ thuật chính hãng sản xuất để chứng 
minh tính đáp ứng về yêu cầu kĩ thuật 

- Tất cả các hàng hóa được nêu trên bao gồm đầy đủ các phụ kiện kèm theo 
để tạo thành một sản phẩm hoàn chỉnh. 

1.3. Kết quả bàn giao 

- Các biên bản nghiệm thu bàn giao thiết bị theo Hợp đồng. 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng. 
1.4. Yêu cầu về hàng hóa thiết bị 

- Hàng hóa, thiết bị được cung cấp phải đảm bảo mới 100% chưa qua sử 
dụng, 

Việc lựa chọn hàng hóa ngoài việc đáp ứng các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể đảm 
bảo đáp ứng mục đích sử dụng của hàng hóa, quá trình lựa chọn sản phẩm còn 
căn cứ trên các yếu tố sau: 

+ Hàng hóa chính hãng mới 100%, có nhãn hiệu, xuất xứ. 

+ Thời gian bảo hành: Bảo hành và hỗ trợ tối thiểu 12 tháng (01 năm) kể từ 
ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Việc kiểm tra và thử nghiệm được tiến hành sau khi hàng hóa được vận 
chuyển đến địa điểm theo yêu cầu của chủ đầu tư và được chủ đầu tư, đơn vị sử 
dụng giám sát và kiểm tra. 
  


